
Page 1

1 Trần Đình Bửu
Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục 

THADS tỉnh Bình Định

2 Nguyễn Thẩn
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Bình 

Định

3 Ngô Thúy Hà
Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra, giải quyết KN,TC Cục 

THADS tỉnh Bình Định

4 Võ Thị Tuyết Lê
Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh 

Bình Định

5 Võ Văn Hưởng
Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS Cục 

THADS tỉnh Bình Định

6 Võ Công Hoàng Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

7 Võ Kim Lang Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

8 Mai Thị Kiều Oanh Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

9 Lê Thị Thùy Giang Kế toán trưởng HCSN, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

10 Hồ Thị Định
Kế toán trưởng NVTHA, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Định

11 Trần Thị Hồng Nhung Văn thư, lưu trữ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

12 Nguyễn Thị Bích Thủy Thư ký THA, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

13 Nguyễn Thị Thu Trinh
Chuyên viên quản trị mạng,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Định

14 Nguyễn Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS Cục 

THADS tỉnh Bình Định

15 Nguyễn Thị Bích Ly Chấp hành viên TC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

16 Nguyễn Thái Tín Chấp hành viên SC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

17 Lưu Sơn Kiệt Chấp hành viên SC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

18 Nguyễn Anh Đức Chấp hành viên SC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

19 Hồ Hồng Vân Chấp hành viên SC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

20 Phạm Thị Lê Thư ký THA, Cục Thi hành án dân sự tỉnh  Bình Định

21 Nguyễn Thị Hiền Linh Thư ký THA, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

22 Phạm Thị Sương Hợp đồng tạp vụ,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

23 Nguyễn Quốc Dũng Hợp đồng Bảo vệ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

24 Huỳnh Ngọc Thọ Hợp đồng Bảo vệ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
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25 Huỳnh Bá Công Hợp đồng lái xe, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

26 Trần Quốc Cường Hợp đồng lái xe, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

27 Nguyễn Trọng Tài Chi cục trưởng , Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

28 Nguyễn Thị Thu Nga Phó Chi cục trưởng , Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

29 Võ Kế Sanh Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Đồng Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

31 Lê Đức Tiến Chấp hành viên TC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

32 Hứa Thị Hoàng Oanh Chấp hành viên TC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

33 Trương Minh Bình Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

34 Ngô Khánh Sơn Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

35 Hà Phan Duy Thích
Phụ trách kế toán nghiệp vụ, Chi cục THADS thành phố Quy 

Nhơn

36 Trần Thị Dung Thủ quỹ, Thủ kho, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

37 Nguyễn Thị Kim Hoanh Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

38 Huỳnh Thị Kim Vân Thẩm tra viên, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

39 Nguyễn Lê Anh Đào
Phụ trách kế toán hành chính, Chi cục THADS thành phố Quy 

Nhơn

40 Đặng Thanh Hải Thư ký THA, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

41 Võ Thị Hiển Thư ký THA, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

42 Lê Trần Huân Thư ký THA, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

43 Phạm Minh Cảnh Thư ký THA, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

44 Mai Thị Kim Ánh Thư ký THA, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

45 Đỗ Kiều Nga Thư ký trung cấp, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

46 Thái Quang Minh Cán sự, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

47 Ngô Thị Cẩm Giang Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

48 Lê Thị Diễm Phúc Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

49 La Ngọc Tuân Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

50 Nguyễn Xuân Quang Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn

51 Nguyễn Lê Kim Ánh Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

52 Trình Văn Hòa Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

53 Trần Duy Tân Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

54 Nguyễn Đức Định Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

55 Vũ Thị Hằng Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

56 Lê Thị Loan Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Tuy Phước
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57 Võ Thị Như Anh Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

58 Đỗ Lan Anh Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

59 Trương Văn Thảnh Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Tuy Phước 

60 Trương Văn Tuấn Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

61 Đỗ Thu Vân Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

62 Trần Bá Nam Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS huyện Tuy Phước

63 Nguyễn Hoàng Anh Chi cục trưởng, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

64 Lê Thành Long Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

65 Trương Thị Hạnh Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

66 Nguyễn Đình Thái Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

67 Nguyễn Thị Liễu Thẩm tra viên, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

68 Đặng Văn Quốc Phụ trách kế toán , Chi cục THADS thị xã An Nhơn

69 Lê Thị Hải Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

70 Lê Thị Tuyết Mới Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

71 Trương Thị Đoàn Duyên Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

72 Lý Thị Ngọc Thạch Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

73 Phạm Văn Hùng Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

74 Nguyễn Văn Dũng Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

75 Phạm Văn Lộc Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

76 Nguyễn Thị Kim Lĩnh Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS thị xã An Nhơn

77 Phạm Văn Phúc Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Phù Cát

78 Dương Văn Bằng Phó Chi Cục trưởng, Chi cục THADS huyện Phù Cát

79 Đào Văn Hà Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Cát

80 Trần Huyền Vy Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Cát

81 Lê Thị Lanh Thư ký trung cấp, Chi cục THADS huyện Phù Cát

82 Ngô Thị Tuyết Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Phù Cát

83 Huỳnh Quang Hạnh Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Phù Cát

84 Phạm Đình Tiến Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Phù Cát

85 Đặng Thái Khoa Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS huyện Phù Cát

86 Trần Thị Mỹ Phụng Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện Phù Cát

87 Nguyễn Phạm Hiền Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

88 Trần Văn Tân Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

89 Nguyễn Cảnh Vương Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ
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90 Dương Thị Kim Long Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

91 Nguyễn Trần Nhựt Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

92 Nguyễn Thị Trúc Linh Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

93 Lê Thị Thanh Trà Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

94 Lê Thị Nhạng Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

95 Lê Thị Nga Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

96 Lê Thanh Chung Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

97 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

98 Hoàng Thanh Lành Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

99 Nguyễn Thị Kiều Oanh Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

100 Nguyễn Đức Dưỡng Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ

101 Đào Thị Hồng Hà Phó Chi cục trưởng , Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

102 Huỳnh Quốc Phong Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục THADS thị xã Hoài 

Nhơn
103 Hồ Văn Ngọc Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

104 Đỗ Thị Anh Tình Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

105 Phạm Thị Xanh Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

106 Nguyễn Bảo Toàn Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

107 Huỳnh Văn Sâm Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

108 Trịnh Thị Thu Thanh Chấp hành viên SC, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

109 Nguyễn Minh Chương Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

110 Châu Văn Trương Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

111 Văn Thị Huyền Hà Thư ký THA, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

112 Nguyễn Thị Kiều Huệ Phụ trách kế toán nghiệp vụ, Chi cục THADS thị xã Hoài 

Nhơn
113 Trần Thị Thanh Xuân Phụ trách kế toán hành chính, Chi cục THADS thị xã Hoài 

Nhơn
114 Trần Thị Kim Oanh Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

115 Phạm Minh Tuấn Hợp đồng lái xe, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

116 Lê Thành Trung Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

117 Nguyễn Thị Hòa Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

118 Lê Văn Sự Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn

119 Huỳnh Văn Thuộc Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

120 Doãn Trung Hoằng Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

121 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

122 Phan Thị Chúc Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện Hoài Ân
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123 Trần Đình Sơn Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

124 Hoàng Hồng Thái Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

125 Diệp Quốc Tuấn Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

126 Thái Ngọc Nhi Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

127 Nguyễn Thị Thất Văn thư-lưu trữ, Chi cục THADS huyện Hoài Ân

128 Bùi Ngọc Quang Hợp đồng Bảo vệ,  Chi cục THADS huyện Hoài Ân

129 Huỳnh Công Vũ Hợp đồng Bảo vệ,  Chi cục THADS huyện Hoài Ân

130 Trần Thị Vẻ Trang Hợp đồng tạp vụ,  Chi cục THADS huyện Hoài Ân

131 Trần Văn Tài Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện An Lão

132 Huỳnh Thị Hồng Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện An Lão

133 Trần Xuân Bình Chấp hành viên SC, Chi cục THADS huyện An Lão

134 Hồ Thị Phương Huệ Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện An Lão 

135 Nguyễn Văn Minh Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện An Lão

136 Đỗ Quốc Việt Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện An Lão

137 Phan Thị Mỹ An Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện An Lão

138 Lê Tiến Dũng Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

139 Trần Công Danh Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

140 Hồ Xuân Trình Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

141 Nguyễn Thị Kim Tuyết Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

142 Trần Việt Anh Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

143 Trần Thanh Sơn Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

144 Nguyễn Đức Diễm Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

145 Trần Thị Thu Hạnh Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

146 Nguyễn Văn Viên Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

147 Bùi Thúc Tài Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

148 Hà Quốc Trưng Phó Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

149 Phan Thị Thu Quyên Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

150 Trần Ngọc Thanh Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

151 Nguyễn Thị Mỹ Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

152 Nguyễn Thị Nghĩa Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

153 Cao Phi Bằng Phụ trách kế toán, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

154 Bùi Thị Tuyết Nhung Văn thư, lưu trữ, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

155 Bùi Hữu Hà Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Tây Sơn
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156 Nguyễn Hải Huy Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Tây Sơn

157 Võ Minh Thế Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục THADS huyện Vân 

Canh
158 Nguyễn Ngọc Nhân Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Vân Canh

159 Phạm Quốc Dũng Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Vân Canh

160 Trần Hồ Khánh Diễm Thư ký THA, Chi cục THADS huyện Vân Canh

161 Nguyễn Thị Lễ Hợp đồng tạp vụ, Chi cục THADS huyện Vân Canh

162 Vũ Bá Ban Hợp đồng Bảo vệ, Chi cục THADS huyện Vân Canh
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